Tiết 93-94. Văn Bản: HỊCH TƯỚNG SĨ
                                                                    (Trần Quốc Tuấn)
I/.Đọc –tìm hiểu chú thích.
1. Tác giả: xem SGK
2. Văn bản.
a. Hoàn cảnh ra đời:
- Hịch tướng sĩ có tên chữ Hán là “Dụ chư tỳ tướng hịch văn” được công bố tháng 9/1284, tại cuộc duyệt binh ở bến Đông Bộ Đầu (Thăng Long) trước cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên lần thứ 2(1285)
b. Thể  loại : Hịch
- Hịch là thể văn nghị luận thời xưa, được vua chúa, tướng lĩnh một phong trào dùng để cổ động, thuyết phục, hoặc kêu gọi đấu tranh chống thù trong giặc ngoài.
- Kết cấu chặt chẽ, lý lẽ sắc bén, dẫn chứng thuyết phục.
- Thường được viết theo thể văn biền ngẫu.
c. Bố cục của một bài hịch:  3phần
II/. Đọc –hiểu văn bản.
 1. Nêu gương những trung thần nghĩa sĩ trong sử sách. 
   - Người đời xưa: 
   + Tướng:  Kỉ Tín, Do Vu
   + Gia thần: Dự Nhượng, Kính Đức.
   + Quan nhỏ: Thân khoái
   - Người đời nay: Vương Công Kiên, Cốt Đãi Ngột Lang, Nguyễn Văn Lập, Xích Tu Tư,…
Họ không sợ hiểm nguy, sẵn sàng xả thân, hi sinh vì vua, vì chủ tướng và vì nước.
  Cách vào bài tự nhiên, khéo léo; Nghệ thuật liệt kê; Dẫn chứng tiêu biểu, toàn diện,  thuyết phục =>Bộc lộ tình cảm tôn vinh, ngưỡng mộ qua đó nhằm khích lệ lòng trung quân ái quốc của các tướng sĩ. 
2. Nhận định tình hình đất nước và nỗi lòng của chủ tướng.
a. Nhận định tình hình đất nước.
-  Thời loạn lạc, buổi gian nan -> hoạ xâm lăng
 * Sứ giặc (Nguyên):
+ đi lại nghênh ngang
+ uốn lưỡi cú diều - sỉ mắng triều đình 
+ đem thân dê chó - bắt nạt tể phụ.-> Ngang ngược,hống hách như loài cầm thú
+ đòi ngọc lụa - thu bạc vàng, vét của kho->tham lam khôn cùng
- Thật… như  đem thịt mà nuôi hổ đói...tai vạ về sau.-> Hình ảnh so sánh: tình thế nguy kịch của đất nước.
  Liệt kê dẫn chứng xác thực, ẩn dụ(vật hóa), đối ngẫu, tăng cấp, hình ảnh tiêu biểu, gợi cảm, giọng văn sôi sục, lí lẽ sắc sảo. => Kẻ thù ngang ngược, độc ác, tham lam, tàn bạo, xâm phạm chủ quyền, làm nhục quốc thể. ->Nhằm khích lệ  lòng căm thù giặc và nỗi nhục mất của kẻ mất nước.
b. Nỗi lòng của chủ tướng, vị Tiết chế thống lĩnh -Tổng chỉ huy:
- Hành động: 
Ta thường:
+ Tới bữa quên ăn
+ Nửa đêm vỗ gối.
 Lo lắng(mất ăn, mất ngủ).
+ Ruột đau như cắt. 
+ Nước mắt đầm đìa.
 Ẩn dụ, so sánh tâm trạng đau xót tột độ.
- Thái dộ:
 + …xả thịt lột da, … nuốt gan uống máu  Động từ mạnh lòng căm tức tột độ.
 + Dẫu cho trăm thân … nghìn xác này….. Sử dụng nghệ thuật phóng đại, điển cố, câu văn biền ngẫu. ->Quyết tâm đánh giặc, sẵn sàng hi sinh.
=> Giọng văn lúc tha thiết, đanh thép, hùng hồn thể hiện thái độ căm thù sục sôi, hận thù cháy bỏng, ý chí quyết chiến, sẵn sàng xả thân cứu nước của một trái tim yêu nước bất khuất.  Khích lệ ý chí lập công và tinh thần xả thân vì nước của tướng sĩ.
3. Phân tích phải trái, làm rõ đúng sai.
 a. Mối quan hệ chủ - tướng sĩ:
 không có mặc thì ta cho áo.
 không có ăn thì ta cho cơm.
 quan nhỏ thì ta thăng chức.
 lương ít thì ta cấp bổng.
 đi thuỷ thì ta cho thuyền.
 đi bộ thì ta cho ngựa.
 lúc trận mạc xông pha thì cùng nhau sống chết.
 lúc ở nhà nhàn hạ thì cùng nhau vui cười.
 Cách đối đãi chẳng kém gì người xưa.
 Câu văn dài, nhiều ý, mỗi ý là hai vế song hành, điệp cấu trúc câu, câu văn biền ngẫu. Nhịp văn nhịp nhàng hài hoà.
-> Mối quan hệ gắn bó khăng khít trên mọi phương diện. Đối xử chu đáo, hậu hĩnh của chủ với tướng.  Nhắc nhở, khích lệ ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của bề tôi đối với vua, với chủ,với huynh đệ.
 b. Phê phán hành động sai trái của các tướng sĩ :
+ Sự bang, quan thờ ơ:  Nhìn chủ nhục – không lo
                                      Thấy nước nhục – không biết thẹn.
                                       Hầu giặc – không biết tức.
                                       Nghe nhạc thái thường…(Bị sỉ nhục) – không biết căm.
+ Ham thú vui tầm thường: chọi gà, đánh bạc, săn bắn, uống rượu, nghe hát,...
+ Vun vén cá nhân: vui thú ruộng vườn, quyến luyến vợ con, lo làm giàu.
-> Quên danh dự, bổn phận, sống cầu an hưởng lạc, mất cảnh giác.
=>Giọng điệu nghiêm khắc có khi chế giễu mỉa mai. Phê phán nghiêm khắc lối sống cầu an hưởng lạc thờ ơ, vô trách nhiệm.
- Hậu quả: Nước mất nhà tan.  Khích lệ lòng tự trọng và danh dự cá nhân của mỗi người.
 c. Việc đúng  nên làm:
 + Nêu cao tinh thần cảnh giác trước kẻ thù.
 + Chăm lo luyện tập quân sĩ, tập dượt cung tên .
Chống ngoại xâm còn nhà, còn nước. => TQT nhắc nhở trách nhiệm của tướng sĩ trước họa đất nước bị xâm lăng.
4. Lời kêu gọi các tướng sĩ.
- Học tập binh thư yếu lược.-> Đạo thần chủ
- Khinh bỏ…..-> Kẻ nghịch thù.
-> Hình ảnh đối lập, lập luận sắc bén. ->Vạch ra hai con đường: sống - chết, vinh - nhục, để tướng sĩ thấy rõ và chỉ có thể lựa chọn một con đường: địch hoặc ta.
 Thái độ tác giả: dứt khoát, cương quyết, nêu rõ nhiệm vụ cấp bách, khích lệ lòng yêu nước và ý chí quyết tâm đánh thắng kẻ thù.
III/. Tổng kết: Ghi nhớ SGK
======================================
[bookmark: _GoBack]Tiết 95: CÂU TRẦN THUẬT
I. Đặc điểm hình thức và chức năng:
* Ví dụ: SGK/45-46
- Hình thức: 
+ Câu trần thuật không có đặc điểm hình thức của các kiểu câu nghi vấn, cầu khiến, cảm thán.
+ Khi viết thường kết thúc bằng dấu chấm, có khi kết thúc bằng dấu chấm than hoặc dấu chấm lửng.
a. Suy nghĩ về truyền thống của dân tộc ta và lời đề nghị của người viết. Câu 1, 2: Trình bày suy nghĩ của người viết về truyền thống của dân tộc ta. Câu (3): yêu cầu.
b. Câu (1): kể, câu (2): thông báo.
c. Miêu tả hình thức của một người đàn ông Cai Tứ.
d. Câu (2): nhận định. câu (3): bộc lộ tình cảm, cảm xúc. 
- Chức năng:
+ Câu trần thuật dùng để kể, thông báo, nhận định, miêu tả.
+ Ngoài chức năng kể, tả…câu trần thuật còn có chức năng của các loại câu khác như yêu cầu, đề nghị, bộc lộ tình cảm, cảm xúc.
* Ghi nhớ:  SGK/46.
II. Luyện tập:
Bài tập 1/46-47: Xác định kiểu câu và chức năng.
a- Cả ba câu đều là câu trần thuật.
C1: dùng để kể.
C2,3 dùng để bộ lộ tình cảm, cảm xúc.
b- C1 dùng để kể.
   C2 dùng đẻ bộ lộc tình cảm cảm xúc (quá)
   C3, 4 dùng để bộ lộ tình cảm cảm xúc.
Bài tập 2/47: Nhận xét về kiểu câu và ý nghĩa.
Câu thơ chữ Hán Đối thử lương tiêu nại nhược hà? là câu nghi vấn => sự bối rối, xốn xang của tác giả không biết làm thế nào để xứng dáng với trăng. 
Câu thơ dịch  Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ là câu trần thuật làm mất đi ý tưởng đẹp của câu thơ, mất đi chất nghệ sĩ của ngừi tù Hồ Chí Minh.
Bài 3: Xác định các kiểu câu và chức năng.
	a- Câu cầu khiến		b-Câu nghi vấn.	c- Câu  trần thuật.
Cả ba câu dùng để cầu khiến (có chức năng giống nhau)
Câu b, c thể hiện ý cầu khiến đề nghị nhẹ nhàng, nhã nhặn hơn câu a
Bài tập 4/47:
a, Câu trần thuật, dùng để cầu khiến.
b, Câu 1: kể. Câu 2: dùng để cầu khiến
cả câu a, b=> yêu cầu người khác thực hiện một hành động nhất định.
Bài tập 5/47:
- Hứa hẹn: Tôi xin hứa với anh là ngày mai tôi đến sớm.
- Xin lỗi: Em xin lỗi vì đã lỡ hẹn.
- Cảm ơn: Em xin cảm ơn cô.
- Chúc mừng: Mình xin chúc mừng ngày sinh của ban.
- Cam đoan: Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật.
=============================
Tiết 96: CÂU CẢM THÁN
I. Đặc điểm hình thức và chức năng: 
* Ví dụ : SGK/43

* Các câu cảm thán là:
a. Hỡi ơi lão Hạc!
b. Than ôi!
* Đặc điểm hình thức:
- Cả 2 câu đều chứa từ cảm thán: a, hỡi ơi, 
                                                   b, than ôi! 
- Kết thúc câu bằng dấu chấm than  
* Chức năng:  Câu cảm thán dùng để bộc lộ cảm xúc trực tiếp người nói (viết). 
2. Ghi nhớ: sgk/trg44 
II. Luyện tập: 
Bài tập 1. Xác định câu cảm thán. 
a. Than ôi! Lo thay! Nguy thay!
b. Hỡi cảnh rừng ghe gớm của ta ơi!
c. Chao ôi! có biết đâu rằng... thôi. 
- Vì chúng có chứa các từ ngữ cảm thán. 
Bài tập 2. Tất cả những câu trong phần này đều là những câu bộ lộ tình cảm cảm xúc:
a- Lời than thở của người nông dân dưới chế độ XH phong kiến.
b- Lời than thở của người chinh phụ trước nỗi truân chuyên do chiến tranh gây ra.
c- Tâm trạng bế tắc của nhà thơ trước cuộc sống (trước cách mạng tháng Tám).
d- Sự ân hận của Dế Mèn trước cái chết của Dế Choắt.
Những câu trên bộ lộ tình cảm cảm xúc nhưng không có câu nào là câu cảm thán, vì không có hình thức đặc trưng của kiểu câu này.
Bài tập 3: Đặt câu cảm thán để thể hiện cảm xúc:
- Mẹ ơi, tình yêu mà mẹ dành cho con thiêng liêng biết bao!
- Đẹp thay cảnh mặt trời mọc!
- Tình cảm cha mẹ dành cho con thiêng liêng biết bao!
- Ôi! Cảnh bình minh đẹp quá!
- Cảnh bình minh đẹp biết bao!

